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	QUỐC HỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Luật số: …/2014/QH13



	 Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2014


LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định về dân sự; quyền và nghĩa vụ của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong thi hành án dân sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm sát, giám sát, tương trợ tư pháp, xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự.”
2. Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 và khoản 2 Điều 2 như sau:

“Điều 2. Bản án, quyết định được thi hành 

Những bản án, quyết định được thi hành theo Luật này bao gồm:

1. Bản án, quyết định quy định tại Điều 1 của Luật này đã có hiệu lực pháp luật:

e) Phán quyết trọng tài, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài và quyết định công nhận hòa giải thành của Hội đồng trọng tài.

2. Bản án, quyết định sau đây của Toà án cấp sơ thẩm được Tòa án tuyên cho thi hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị, khiếu nại:

a) Bản án, quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tổn thất về tinh thần, nhận người lao động trở lại làm việc; 

b) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.”
3. Bổ sung khoản 9 Điều 3 như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

9. Bản án, quyết định về dân sự là bản án, quyết định về vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, phá sản, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định về vụ án hành chính của Tòa án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành, phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại (sau đây gọi chung là bản án, quyết định).”
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Thoả thuận thi hành án 

1. Đương sự có quyền thoả thuận về việc thi hành án, nếu thoả thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba và không trái đạo đức xã hội. 
Theo yêu cầu của đương sự, Chấp hành viên chứng kiến việc thoả thuận về thi hành án.
2. Kết quả thi hành án theo thoả thuận được công nhận. 
3. Trường hợp đương sự không thực hiện đúng thoả thuận thì có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thi hành phần nghĩa vụ chưa được thi hành theo nội dung bản án, quyết định.”
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 
“Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án

1. Người được thi hành án có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu Tòa án ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành; yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự hoặc tổ chức có thẩm quyền ra quyết định thi hành án và tổ chức việc thi hành án;
b) Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án;
c) Được thông báo và nhận thông báo về thi hành án theo quy định của Luật này;
d) Thỏa thuận với người phải thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án;
đ) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, nếu có lý do chính đáng;
e) Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo về thi hành án;
g) Ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;
h) Chuyển giao quyền được thi hành án cho người khác theo quy định của pháp luật;
i) Cung cấp thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;
k) Được miễn, giảm phí thi hành án theo quy định của pháp luật;
l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Người được thi hành án có nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án;

b) Chịu phí, chi phí thi hành án theo quy định của Luật này; 
c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”
6. Bổ sung Điều 7a như sau:

“Điều 7a. Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án

1. Người phải thi hành án có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu Tòa án ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành; yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự hoặc tổ chức khác có thẩm quyền ra quyết định thi hành án và tổ chức việc thi hành án;
b) Được thông báo và nhận thông báo về thi hành án theo quy định của Luật này;
c) Thỏa thuận với người được thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án;
d) Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án cho người khác theo quy định của pháp luật;

đ) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, nếu có lý do chính đáng;
e) Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo về thi hành án;
g) Được miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp luật;
h) Được xét miễn, giảm một phần hoặc toàn bộ chi phí cưỡng chế thi hành án;
i) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Người phải thi hành án có nghĩa vụ sau đây:

a) Thi hành đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định và quyết định thi hành án;
b) Kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án; cung cấp đầy đủ tài liệu, giấy tờ có liên quan đến tài sản của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai đó;
c) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án;

d) Chịu chi phí thi hành án theo quy định của Luật này;
đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”
7. Bổ sung Điều 7b như sau:

“Điều 7b. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền, nghĩa vụ liên quan 
1. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan có các quyền sau đây:

a) Được thông báo, tham gia vào việc thực hiện biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà mình có liên quan;
b) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án;
c) Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo về thi hành án;
d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án;

b) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Tự nguyện và cưỡng chế thi hành án

1. Nhà nước khuyến khích đương sự tự nguyện thi hành án.
Trường hợp người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản để thi hành án thì cơ quan thi hành án xử lý tài sản theo quy định của Luật này mà không ra quyết định cưỡng chế đối với tài sản đó. 
2. Người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật này.

Cơ quan thi hành án dân sự công khai thông tin về tên, địa chỉ và nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án kể từ thời điểm hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành.” 
9. Bổ sung Điều 10a như sau:

“Điều 10a. Xã hội hoá trong hoạt động thi hành án dân sự

1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thực hiện việc xã hội hoá trong hoạt động thi hành án dân sự.

2. Cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì có thể được xem xét cấp giấy phép hành nghề thi hành án dân sự. 

Người được cấp giấy phép hành nghề được thành lập hoặc tham gia tổ chức hành nghề thi hành án dân sự để tổ chức thi hành án theo yêu cầu của đương sự hoặc thực hiện một số công việc thi hành án theo ủy quyền của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự.

3. Khi thực hiện việc thi hành án, người được cấp giấy phép hành nghề thi hành án có nghĩa vụ như Chấp hành viên và có một số quyền hạn của Chấp hành viên. Trường hợp cần áp dụng biện pháp cưỡng chế có huy động lực lượng để thi hành án thì phải có quyết định phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều này.”
10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:

“Điều 12. Giám sát và kiểm sát việc thi hành án

2. Viện kiểm sát các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án của Toà án, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án nhằm bảo đảm việc thi hành án kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật.” 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 6 Điều 14 như sau:

“Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh

2. Trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật này và đôn đốc thi hành án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
6. Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 173 của Luật này.”
12. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 6 Điều 16 như sau:

“Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện

1. Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật này và đôn đốc thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.
6. Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 174 của Luật này.”
13. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, khoản 6, khoản 7 và bổ sung khoản 8 Điều 18 như sau:

“Điều 18. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên

5. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, là sỹ quan quân đội tại ngũ, có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này thì có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp; trường hợp đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp; trường hợp đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên cao cấp trong quân đội không qua thi tuyển.

6. Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên chuyển công tác đến cơ quan thi hành án dân sự, người đang là Thẩm tra viên thi hành án từ 05 năm trở lên; người đã là Chấp hành viên nhưng do yêu cầu tổ chức được bố trí sang làm nhiệm vụ khác và có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên ở ngạch tương đương không qua thi tuyển. 

7. Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu tổ chức phải bổ nhiệm ngay Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, lãnh đạo đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, người có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này được bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên cao cấp ở ngạch tương đương hoặc ở ngạch cao hơn không qua thi tuyển, bao gồm:

a) Bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với những người có 03 năm làm công tác pháp luật trở lên và được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; 

b) Bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp đối với những người có 10 năm làm công tác pháp luật trở lên, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh; 

c) Bổ nhiệm Chấp hành viên cao cấp đối với những người có 15 năm làm công tác pháp luật trở lên, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;

d) Những trường hợp bổ nhiệm lại Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại điểm b và điểm c khoản này.

8. Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 hoặc điểm a khoản 3 Điều này, cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ cấp hoặc Chấp hành viên trung cấp không qua thi tuyển. 

Chính phủ quy định danh sách các cơ quan thi hành án dân sự thuộc địa bàn được tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển.”
14. Sửa đổi, bổ sung Điều 28 như sau:

“Điều 28. Gửi bản án, quyết định của Tòa án
1. Tòa án đã ra bản án, quyết định phải gửi bản án, quyết định cho Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này trong thời hạn sau đây:

a) 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, Tòa án phải gửi bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm cho Chánh án Toà án có thẩm quyền ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành.

b) 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra bản án, quyết định, Tòa án phải gửi bản án, quyết định cho Chánh án Toà án có thẩm quyền ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành đối với bản án, quyết định của Toà án cấp phúc thẩm và quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm.

2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Toà án gửi ngay quyết định đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để ra quyết định thi hành án.
3. Khi gửi bản án, quyết định, Toà án phải gửi kèm theo biên bản kê biên, tạm giữ tang vật, tài sản, các tài liệu khác có liên quan.”
15.  Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:

“Điều 29. Thẩm quyền ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành

1. Chánh án Toà án cấp huyện có thẩm quyền ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành đối với các bản án, quyết định sau đây:

a) Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp huyện; 
b) Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp huyện;

c) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án cấp huyện;

2. Chánh án Toà án cấp tỉnh có thẩm quyền ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành đối với các bản án, quyết định sau đây: 

a) Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp tỉnh;

b) Bản án, quyết định của Toà án nhân dân tối cao chuyển giao cho Toà án cấp tỉnh;

c) Bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Toà án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam; 

d) Quyết định tuyên bố phá sản.
3. Chánh án Toà án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành đối với các bản án, quyết định sau đây: 

a) Quyết định về hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự của Toà án quân sự quân khu và tương đương trên địa bàn;

b) Quyết định về hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự của Toà án quân sự khu vực trên địa bàn;

c) Quyết định về hình phạt tiền, tịch thu tài sản, xử lý vật chứng, tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự của Toà án quân sự trung ương chuyển giao cho Tòa án quân sự cấp quân khu;

d) Bản án, quyết định dân sự của Toà án nhân dân tối cao chuyển giao cho Toà án quân sự cấp quân khu.” 
16. Bổ sung Điều 29a như sau:
“Điều 29a. Ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định, Chánh án Tòa án chủ động ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành đối với phần bản án, quyết định sau đây:

a) Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án;

b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự; 

c) Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản;

d) Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu của đương sự, Chánh án Tòa án phải ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành phải có các nội dung sau đây:

a) Số quyết định, ngày ra quyết định, họ tên của người ra quyết định; 

b) Số, ngày và tên Tòa án đã ra bản án, quyết định được đưa ra thi hành; 

c) Tên, địa chỉ của người phải thi hành án, người được thi hành án; 

d) Các khoản được đưa ra thi hành;

đ) Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan trong việc nghiêm chỉnh thi hành quyết định và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Chấp hành viên trong khi thi hành án.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành, Tòa án phải gửi Viện kiểm sát cùng cấp nơi thi hành án, người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền, nghĩa vụ liên quan.” 

17. Bổ sung Điều 29b như sau: 

“Điều 29b. Chuyển giao quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành cho cơ quan thi hành án dân sự

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành đối với bản án, quyết định quy định tại khoản 1 Điều 29a của Luật này, Tòa án phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành án.

2. Khi chuyển giao quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành, Toà án phải chuyển giao kèm theo bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã kê biên tài sản, tạm giữ tài sản, thu giữ vật chứng hoặc thu giữ các tài liệu, giấy tờ khác có liên quan đến việc thi hành án thì khi chuyển giao quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành cho cơ quan thi hành án dân sự, Toà án phải gửi kèm theo bản sao biên bản về việc kê biên, tạm giữ tài sản, thu giữ vật chứng và tài liệu, giấy tờ khác có liên quan.

3. Khi nhận quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành và các tài liệu kèm theo do Toà án chuyển giao, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra, vào sổ nhận quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành. 

Việc giao, nhận trực tiếp quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành và các tài liệu kèm theo phải lập biên bản, có chữ ký của hai bên giao nhận. 

 Trường hợp nhận được quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành và tài liệu có liên quan bằng đường bưu điện thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho Toà án đã chuyển giao biết trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định.”
18. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 như sau:

“Điều 30. Thời hiệu yêu cầu thi hành án
1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành; yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án đối với phán quyết, quyết định quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. 

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn. 
2. Trường hợp người yêu cầu chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu.”

19. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:

“Điều 31. Gửi, nhận và từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án
1. Người yêu cầu tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện.

Đối với bản án, quyết định của Tòa án thì thực hiện quyền yêu cầu thi hành tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định tại Điều 29 của Luật này. Đối với phán quyết, quyết định của Hội đồng trọng tài, Hội đồng cạnh tranh thì thực hiện quyền yêu cầu tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền theo quy định tại Điều 35 của Luật này.

2. Ngày gửi đơn yêu cầu được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi. 

3. Đơn yêu cầu có các nội dung chính sau đây:

a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; 

b) Tên Tòa án hoặc tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; 
c) Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có.

e) Ngày, tháng, năm làm đơn;

g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn. 
Trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân. 
4. Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói tại Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự thì phải lập biên bản ghi rõ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều này, có chữ ký của người lập biên bản. Biên bản có giá trị như đơn yêu cầu. 

Kèm theo đơn yêu cầu, phải có bản án, quyết định và tài liệu khác có liên quan, nếu có.
5. Khi nhận đơn, Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung đơn và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận đơn và cấp giấy biên nhận cho người nộp đơn. 

6. Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự từ chối nhận đơn trong các trường hợp sau đây:

a) Người yêu cầu không có quyền yêu cầu hoặc nội dung đơn yêu cầu không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định;

b) Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền ra quyết định;

c) Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.

Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự từ chối nhận đơn yêu cầu phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn yêu cầu.”
20. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:

 “Điều 36. Ra quyết định thi hành án 
1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án đối với các quyết định sau đây:
a) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

b) Bản án, quyết định mà Tòa án đã ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành;

c) Phán quyết, quyết định của Hội đồng trọng tài;

d) Quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.

2. Thời hạn ra quyết định thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành hoặc đơn yêu cầu thi hành án đối với phán quyết, quyết định của Hội đồng trọng tài, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.
Đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định.
3. Quyết định thi hành án phải ghi rõ họ tên, chức vụ của người ra quyết định; số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức ban hành bản án, quyết định; tên, địa chỉ của người phải thi hành án, người được thi hành; khoản phải thi hành án; thời hạn tự nguyện thi hành án và tên Chấp hành viên được phân công thi hành vụ việc.”
21.  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 37 như sau:

“Điều 37. Thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án 

3. Người có thẩm quyền ra quyết định về thi hành án, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có quyền ra quyết định hủy hoặc yêu cầu hủy quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành của Chánh án Tòa án, quyết định về thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới, Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trực tiếp trong các trường hợp sau đây:

a) Phát hiện các trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này mà Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới, Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trực tiếp không tự khắc phục sau khi có yêu cầu;”
22. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 như sau:

“Điều 44. Xác minh điều kiện thi hành án 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành xác minh. Trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay.

2. Đối với việc thi hành án thuộc diện chủ động thi hành án mà người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 6 tháng một lần, Chấp hành viên phải thực hiện xác minh điều kiện thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án mà còn phải chấp hành hình phạt tù từ năm năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới thì thời hạn xác minh giữa các lần không được quá hai năm.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên khi xác minh:

 a) Xuất trình thẻ Chấp hành viên hoặc giấy tờ chứng minh là người có thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án. 

b) Xác minh cụ thể điều kiện kinh tế, hiện trạng tài sản, căn cứ vào nội dung trình bày của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp. Đối với các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng, đăng ký giao dịch bảo đảm thì còn phải xác minh tại các cơ quan có chức năng đăng ký tài sản đó.

c) Yêu cầu người phải thi hành án kê khai các loại tài sản, thu nhập và thông tin về tài sản, thu nhập để thi hành án. 

Đối với người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức, Chấp hành viên trực tiếp xem xét tài sản, hệ thống sổ sách quản lý vốn, tài sản, xác minh tại các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đang quản lý, bảo quản, lưu giữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án.

d) Yêu cầu cơ quan chuyên môn hoặc mời chuyên gia để làm rõ các nội dung cần xác minh trong trường hợp cần thiết. 

đ) Lập biên bản xác minh có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi tiến hành xác minh. Biên bản xác minh phải thể hiện đầy đủ kết quả xác minh.

e) Trường hợp Chấp hành viên xác minh bằng văn bản thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân thì văn bản yêu cầu xác minh phải nêu rõ nội dung xác minh và các thông tin cần thiết khác. 

4. Trách nhiệm của người phải thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án

a) Người phải thi hành án phải thực hiện kịp thời và cam kết về tính trung thực của việc kê khai về tài sản, thu nhập của mình.

b) Các cơ quan, tổ chức, công chức Tư pháp - hộ tịch, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, các cán bộ, công chức cấp xã khác và các cá nhân có liên quan thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên và phải chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đã cung cấp.

c) Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chấp hành viên trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên.
23. Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau:

“Điều 47. Thanh toán tiền thi hành án 

1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này, được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tổn thất về tinh thần;

b) Án phí, lệ phí Toà án;
c) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

2. Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như sau: 

a) Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án;
b) Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó. Số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán. 
Số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

3. Trong trường hợp bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể thì số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp, bị kê biên được ưu tiên thanh toán sau khi trừ án phí, chi phí cưỡng chế và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này.
4. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

5. Trường hợp chậm thi hành án thì ngoài khoản tiền phải thi hành án, cứ mỗi ngày chậm thi hành án, người phải thi hành án phải chịu thêm 0,05% trên tổng số tiền chưa thi hành án theo bản án, quyết định, trừ trường hợp bản án, quyết định của Tòa án có quyết định khác.

 Tiền chậm thi hành án được tính kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đối với khoản tiền thi hành án chủ động thu cho ngân sách nhà nước hoặc ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu đối với khoản tiền thi hành án theo đơn đến ngày cơ quan thi hành án dân sự thu được tiền thi hành án.”
24. Bổ sung Điều 47a như sau:

“Điều 47a. Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án 

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại Điều 47 của Luật này.
 2. Đối với khoản tiền chi trả cho đương sự là cá nhân, cơ quan thi hành án dân sự thông báo bằng văn bản yêu cầu đương sự đến nhận. 

Trường hợp đương sự cung cấp tài khoản và yêu cầu chuyển khoản thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục chuyển khoản. Trường hợp đương sự ở xa trụ sở cơ quan thi hành án dân sự, nếu đương sự có đơn đề nghị chuyển tiền qua bưu điện thì cơ quan thi hành án dân sự lập phiếu chi và gửi tiền cho đương sự qua đường bưu điện.
3. Trường hợp người được thi hành án là doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế xã hội thì việc chi trả tiền thi hành án thực hiện bằng chuyển khoản.

Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự thu được tiền thi hành án nhưng chưa kịp gửi vào tài khoản tạm giữ trong thời hạn quy định mà người được thi hành án cử người đại diện hợp pháp đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự có thể chi trả cho họ bằng tiền mặt.

4. Đối với tài sản thi hành án trả cho đương sự, cơ quan thi hành án thông báo bằng văn bản yêu cầu đương sự đến nhận.
5. Khi thi hành án tại cơ sở, trường hợp người phải thi hành án và người được thi hành án ở cùng một nơi, Chấp hành viên có thể chi trả ngay cho đương sự số tiền, tài sản thu được. Việc chi trả tiền, tài sản phải lập biên bản ghi đầy đủ thời gian, địa điểm, họ tên đương sự, lý do, nội dung giao nhận, số tiền, tài sản, chữ ký và họ tên của các bên đương sự, Chấp hành viên. Biên bản phải giao cho các đương sự, lưu hồ sơ thi hành án và chuyển cho kế toán cơ quan thi hành án dân sự để vào sổ theo dõi;

6. Cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục đứng tên gửi vào ngân hàng theo loại tiền gửi tiết kiệm 01 tháng, gửi tài sản bằng hình thức thuê bảo quản hoặc bảo quản tại kho cơ quan thi hành án dân sự cho đến khi đương sự đến nhận tiền đối với khoản tiền, tài sản sau đây:

a) Khoản tiền, tài sản chưa xác định được địa chỉ của người nhận hoặc khoản tiền trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo mà đương sự không đến nhận; 
b) Khoản tiền, tài sản đã thu nhưng việc thi hành án bị hoãn, tạm đình chỉ để xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Trường hợp khoản tiền gửi không đủ điều kiện để lập sổ tiết kiệm thì cơ quan thi hành án dấn ự mở tài khoản tại ngân hàng để gửi tiền.

Sau khi gửi tiền, tài sản, nếu người được nhận tiền, tài sản đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự chi trả tiền, tài sản cho đương sự. Phần lãi suất tiền gửi tiết kiệm được cộng vào số tiền gửi ban đầu và trả cho đương sự.

Trường hợp hết thời hạn 05 năm kể từ ngày thông báo mà người được thi hành án không đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục chuyển nộp số tiền, tài sản đó vào Ngân sách Nhà nước.

7. Cước phí chuyển tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản tiền, thuê bảo quản tài sản quy định tại Điều này do người được nhận tiền, tài sản chịu.” 

25.  Sửa đổi, bổ sung điểm c, d, và h khoản 1 Điều 50 như sau:

“Điều 50. Đình chỉ thi hành án

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định đình chỉ thi hành án trong các trường hợp sau đây:
c) Đương sự có thoả thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ quyền, lợi ích được hưởng theo bản án, quyết định, trừ trường hợp việc đình chỉ thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.
Trong trường hợp này, đương sự không có quyền yêu cầu thi hành án trở lại.

d) Bản án, quyết định bị hủy một phần hoặc toàn bộ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 103 của Luật này;

h) Người chưa thành niên được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định chết hoặc đã thành niên.”
26.  Bổ sung điểm đ, e, g, h khoản 1 Điều 51 như sau:

“Điều 51. Trả đơn yêu cầu thi hành án

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:

đ) Không xác định được địa chỉ, nơi sinh sống của người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng; không xác định được địa chỉ của người phải thi hành án có nghĩa vụ công khai xin lỗi;
e) Người được thi hành án có đơn yêu cầu giao tài sản, nuôi con mà đã được cơ quan thi hành án thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận con nhưng không có mặt;
g) Tài sản được kê biên theo Điều 90 của Luật này nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;
h) Người đã có đơn yêu cầu thi hành án rút một phần hoặc toàn bộ đơn yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp việc rút đơn yêu cầu thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
Người rút đơn phải cam kết tự chịu trách nhiệm về những rủi ro do việc rút đơn và phải chịu các chi phí thi hành án đã phát sinh đến thời điểm rút đơn, nếu có.”
27. Bổ sung Điều 52a như sau:

“Điều 52a. Thông báo về kết quả thi hành án cho Tòa án
1. Quyết định thi hành án, khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án, ủy thác, hoãn, tạm đình chỉ, tiếp tục thi hành án, rút hồ sơ thi hành án lên để tổ chức thi hành phải được gửi cho Tòa án đã ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành.

2. Khi kết thúc thi hành án theo quy định tại Điều 52 của Luật này, cơ quan thi hành án dân sự thông báo bằng văn bản về kết quả thi hành án cho Tòa án đã ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành. 

3. Trường hợp phát hiện quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành không đúng hoặc bản án, quyết định tuyên không rõ, không thể thi hành được hoặc không đủ tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 29a của Luật này thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo bằng văn bản cho Tòa án đã ra quyết định đưa bản án, quyết ra thi hành. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án phải đính chính, sửa chữa, thu hồi, hủy bỏ quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành hoặc cung cấp đầy đủ tài liệu cho cơ quan thi hành án dân sự; trường hợp bản án, quyết định tuyên không rõ, không thể thi hành được thì phải trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn quy định tại khoản 5 Điều 170a và khoản 2 Điều 179 của Luật này. 

Hết thời hạn này mà không nhận được văn bản trả lời của Tòa án thì cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành và tài liệu đã nhận cho Tòa án đã ra quyết định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lại quyết định của cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án phải xem xét giải quyết, thông báo kết quả cho cơ quan thi hành án dân sự và đương sự.”
28. Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 54 như sau:

“Điều 54. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án 

1. Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án đối với tổ chức được thực hiện như sau:

e)Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần mà trước đó chưa thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của mình thì sau khi chuyển đổi, công ty cổ phần tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án.

2. Việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp người được thi hành án, người phải thi hành án là cá nhân chết được thực hiện như sau:
a) Trường hợp thi hành nghĩa vụ về trả tài sản mà người phải thi hành án đã chết nhưng có người đang trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản đó thì Chấp hành viên ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo để người quản lý, sử dụng tài sản của người phải thi hành án giao tài sản cho người được thi hành án. 
Hết thời hạn này mà họ không thực hiện hoặc tài sản không có người quản lý, sử dụng trực tiếp thì Chấp hành viên tổ chức giao tài sản, kể cả cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án theo quy định của pháp luật;
b) Trường hợp người phải thi hành nghĩa vụ về thanh toán tiền đã chết mà có để lại tài sản thì Chấp hành viên có văn bản thông báo, ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo để người thừa kế hoặc người quản lý di sản của người phải thi hành án thoả thuận thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án để lại. 
Hết thời hạn này, nếu người thừa kế hoặc người quản lý di sản không thoả thuận hoặc không thoả thuận được thì Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế đối với tài sản đó để thi hành án; đồng thời ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, những người liên quan đến tài sản phải thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế. Hết thời hạn mà không có người khởi kiện thì Chấp hành viên xử lý tài sản để thi hành án;

c) Đối với quyền, nghĩa vụ thi hành án không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Chấp hành viên yêu cầu người được chuyển giao thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp luật.
4. Trường hợp đương sự thỏa thuận về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ về thi hành án cho người thứ ba thì người thứ ba có quyền, nghĩa vụ của đương sự.

Trường hợp người được thi hành án chuyển giao quyền về thi hành án cho người thứ ba thì không cần có sự đồng ý của người phải thi hành án.”
29. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 55 như sau:

“Điều 55. Ủy thác thi hành án

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ủy thác thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở.

3. Trường hợp người phải thi hành án có nhiều tài sản ở nhiều nơi thì thực hiện ủy thác theo thứ tự sau đây:
a) Theo thỏa thuận của các đương sự, nếu có;

b) Nơi có tài sản đủ để thi hành án;

c) Trường hợp tài sản không đủ để thi hành án thì ủy thác đến nơi có tài sản giá trị lớn nhất, nơi có nhiều tài sản nhất.
4. Việc ủy thác phải thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định có căn cứ ủy thác. Trường hợp cần thiết phải ủy thác việc thi hành quyết định của Tòa án về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì việc ủy thác phải thực hiện ngay sau khi có căn cứ ủy thác. Kết quả thực hiện ủy thác phải được thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc thi hành án”.
30. Sửa đổi, bổ sung Điều 59 như sau:

“Điều 59. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án

1. Trường hợp theo bản án, quyết định mà một bên được nhận, trả tài sản và phải thanh toán cho người khác giá trị tài sản họ được nhận, nhưng tại thời điểm thi hành án, giá tài sản thay đổi tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá trị tài sản được xác định trong bản án, quyết định và có ít nhất một trong các bên đương sự có yêu cầu định giá tài sản đó thì tài sản được định giá theo quy định tại Điều 98 của Luật này để thi hành án. 

2. Người có đơn yêu cầu định giá tài sản có trách nhiệm cung cấp tài liệu chứng minh có thay đổi giá tài sản, kèm theo đơn yêu cầu định giá tài sản. Tài liệu chứng minh có thay đổi giá tài sản có thể là bảng giá tài sản do Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn có thẩm quyền ban hành hoặc giá chuyển nhượng thực tế ở địa phương của tài sản cùng loại.

 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu định giá tài sản của đương sự, Chấp hành viên phải tiến hành thủ tục định giá tài sản. Chi phí định giá do người yêu cầu định giá chịu.
3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có kết quả định giá, Chấp hành viên yêu cầu người được nhận tài sản nộp số tiền tương ứng với tỷ lệ giá trị tài sản mà đương sự được nhận theo bản án, quyết định so với giá tài sản đã định quy định tại khoản 2 Điều này để thanh toán cho người được nhận tiền thi hành án. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu nộp tiền thi hành án, nếu người được nhận tài sản không tự nguyện nộp tiền thi hành án thì Chấp hành viên tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án. Số tiền bán tài sản đã thu được thanh toán theo tỷ lệ tương ứng so với số tiền, tài sản mà các đương sự được nhận theo bản án, quyết định nhưng không tính tiền chậm thi hành án quy định tại khoản 5 Điều 47 của Luật này.

4. Chi phí bán đấu giá tài sản quy định tại khoản 3 Điều này do đương sự chịu tương ứng với tỷ lệ số tiền, tài sản mà họ thực nhận theo quy định của pháp luật về chi phí cưỡng chế thi hành án.

5. Người đang quản lý tài sản không tự nguyện giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá thì bị cưỡng chế và phải chịu chi phí theo quy định về chi phí cưỡng chế thi hành án.”
31. Sửa đổi Điều 73 thành Điều 60a như sau:

“Điều 60a. Chi phí thi hành án
1. Người phải thi hành án chịu chi phí thi hành án sau đây:

a) Chi phí thông báo về cưỡng chế thi hành án;

b) Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng, chống cháy, nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác cho việc cưỡng chế thi hành án; 

c) Chi phí cho việc định giá, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản; chi phí định giá lại tài sản, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này; 

d) Chi phí cho việc thuê, trông coi, bảo quản tài sản; chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản; chi phí thuê nhân công và khoản chi phục vụ cho việc xây ngăn, phá dỡ; chi thuê đo đạc, xác định mốc giới để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án;

đ) Chi phí cho việc tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ;

e) Tiền bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành án.

g) Chi phí quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này, nếu có, trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật này.
2. Người được thi hành án phải chịu chi phí thi hành án sau đây:

a) Chi phí định giá, định giá lại tài sản nếu người được thi hành án yêu cầu định giá, định giá lại, trừ trường hợp định giá lại do có vi phạm quy định về định giá;
b) Một phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ trong trường hợp bản án, quyết định xác định người được thi hành án phải chịu chi phí xây ngăn, phá dỡ.

3. Ngân sách nhà nước trả chi phí thi hành án trong các trường hợp sau đây:

a) Định giá lại tài sản khi có vi phạm quy định về định giá; 

b) Chi phí xác minh điều kiện thi hành án;

c) Chi phí cần thiết khác theo quy định của Chính phủ;

d) Trường hợp đương sự được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật.

4. Chấp hành viên dự trù chi phí cưỡng chế và thông báo cho người phải thi hành án biết ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày cưỡng chế đã được ấn định, trừ trường hợp cần thiết phải cưỡng chế ngay. Chi phí cưỡng chế thi hành án được tạm ứng từ ngân sách nhà nước. 

5. Các khoản chi phí thi hành án được thanh toán theo mức chi thực tế, hợp lý do Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự duyệt theo đề xuất của Chấp hành viên. 

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nơi tổ chức việc thi hành án thực hiện xét miễn, giảm các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án.

6. Chi phí thi hành án do đương sự nộp hoặc được khấu trừ vào tiền thu được, tiền bán đấu giá tài sản kê biên, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ. Sau khi xử lý tài sản hoặc thu được tiền, Chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả ngay các khoản tiền đã tạm ứng trước đó.
7. Chính phủ quy định mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành án; thủ tục thu, nộp, miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.”

32. Sửa đổi, bổ sung Điều 61 như sau:

“Điều 61. Điều kiện, mức miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

1. Việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án được thực hiện trong trường hợp sau đây:

a) Người phải thi hành án không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án; không có thu nhập hoặc mức thu nhập thấp, chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và gia đình; các trường hợp bị thiên tai, lũ lụt mà người phải thi hành án không còn tài sản;

b) Không xác định được địa chỉ, nơi sinh sống hoặc tài sản của người phải thi hành án; 
c) Có căn cứ quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4, khoản 5 của Điều này.

2. Việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án được tiến hành thường xuyên nhưng mỗi người phải thi hành án chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần trong 01 năm đối với mỗi bản án, quyết định.

Quyết định thi hành án lần đầu là căn cứ để xác định thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 của Điều này.
3. Người phải thi hành khoản thu nộp ngân sách nhà nước có thể được xét miễn nghĩa vụ thi hành án khi hết thời hạn sau đây:

a) 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với các khoản án phí không có giá ngạch;

b) 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới 5.000.000 đồng.
4. Người phải thi hành án có thể được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại khi hết thời hạn sau đây:

a) 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới 5.000.000 đồng;

b) 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.

5. Người phải thi hành án là người đã bị kết án về hành vi phạm tội trước đây nhưng nay hành vi phạm tội đó đã không còn bị coi là tội phạm theo Nghị quyết số 33/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự thì được miễn khoản án phí và các khoản thu cho ngân sách nhà nước trong bản án hình sự mà người đó phải chấp hành.

6. Người phải thi hành án có thể được xét giảm một phần nghĩa vụ thi hành án sau khi hết thời hạn sau đây:

a) 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

b) 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ trên 100.000.000 đồng.

7. Mức xét giảm 

a) Đối với khoản nghĩa vụ phải thi hành án còn lại có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng thì mỗi lần giảm không quá 1/3 số tiền còn lại phải thi hành án;

b) Đối với khoản nghĩa vụ phải thi hành án còn lại có giá trị từ trên 100.000.000 đồng thì mỗi lần giảm không quá 1/5 số tiền còn lại phải thi hành án.

33. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 66 như sau:

“Điều 66. Biện pháp bảo đảm thi hành án

1. Chấp hành viên có quyền tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi hành án. Khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, Chấp hành viên không phải thông báo trước cho đương sự.
3. Các biện pháp bảo đảm thi hành án bao gồm:

a) Phong toả tài khoản, phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ ;”
34.  Sửa đổi, bổ sung Điều 67 như sau:

“Điều 67. Phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ
1. Việc phong toả tài khoản, phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ được thực hiện trong trường hợp người phải thi hành án có tài khoản, tài sản gửi giữ. 

2. Quyết định phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ phải xác định rõ số tiền, tài sản bị phong tỏa. Chấp hành viên phải giao quyết định phong toả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án.
Trường hợp cần phong tỏa ngay tài khoản, tài sản của người phải thi hành án ở nơi gửi giữ mà chưa ban hành quyết định phong tỏa thì Chấp hành viên lập biên bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án phong tỏa tài khoản, tài sản đó. Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi lập biên bản, Chấp hành viên phải ban hành quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản phải thực hiện ngay yêu cầu của Chấp hành viên về phong toả tài khoản, phong tỏa tài sản. 
3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định phong toả tài khoản, phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ, Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc ra quyết định giải tỏa việc phong tỏa theo quy định của Luật này.”
35.  Sửa đổi Điều 68 như sau:

“Điều 68. Tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự

1. Chấp hành viên đang thực hiện nhiệm vụ thi hành án có quyền tạm giữ tài sản, giấy tờ mà đương sự, tổ chức, cá nhân khác đang quản lý, sử dụng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, thực hiện các yêu cầu của Chấp hành viên trong việc tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự.

2. Quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ phải xác định rõ loại tài sản, giấy tờ bị tạm giữ. Chấp hành viên phải giao quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ cho đương sự hoặc người đang quản lý, sử dụng. 

Trường hợp cần tạm giữ ngay tài sản, giấy tờ mà chưa ban hành quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ thì Chấp hành viên yêu cầu giao tài sản, giấy tờ và lập biên bản về việc tạm giữ. 
Trong thời hạn 48 giờ, kể từ khi lập biên bản, Chấp hành viên phải ban hành quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ.

3. Khi tạm giữ tài sản, giấy tờ phải lập biên bản có chữ ký của Chấp hành viên và đương sự. Trường hợp đương sự không ký thì phải có chữ ký của người làm chứng. Biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ phải được giao cho đương sự. 

4. Chấp hành viên yêu cầu đương sự, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng và thông báo cho đương sự và tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản tạm giữ. 

Trường hợp cần thiết, Chấp hành viên phải xác minh, làm rõ hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan có thẩm quyền xác định người có quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản tạm giữ. 

5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ xác định tài sản tạm giữ thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án, Chấp hành viên phải ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Chương IV của Luật này. Trường hợp có căn cứ xác định tài sản tạm giữ không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án thì phải ra quyết định trả lại tài sản cho người có quyền sở hữu, sử dụng.”
36. Sửa đổi Điều 69 như sau:

“Điều 69. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

1. Trường hợp cần ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, Chấp hành viên ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của người phải thi hành án và gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đó.

2. Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản phải được gửi ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đó. 

3. Chấp hành viên yêu cầu đương sự, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng; thông báo cho đương sự và tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản.

Trường hợp cần thiết, Chấp hành viên phải xác minh, làm rõ hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan có thẩm quyền xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án; giải quyết tranh chấp tài sản và yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản theo quy định của pháp luật.
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ xác định tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án, Chấp hành viên phải ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Chương IV của Luật này. Trường hợp có căn cứ xác định tài sản không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án thì phải ra quyết định chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng.”
37. Sửa đổi Điều 70 như sau:

“Điều 70. Căn cứ để tổ chức cưỡng chế thi hành án 

Căn cứ để tổ chức cưỡng chế thi hành án bao gồm:

1. Quyết định thi hành án.
2. Quyết định cưỡng chế thi hành án.”
38.  Sửa đổi, bổ sung Điều 72 như sau:

“Điều 72. Kế hoạch cưỡng chế thi hành án

1. Chấp hành viên lập kế hoạch cưỡng chế trong trường hợp cần huy động lực lượng. 
2. Kế hoạch cưỡng chế bao gồm các nội dung chính sau đây: 

a) Tên người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế;

b) Biện pháp cưỡng chế cần áp dụng; 

c) Thời gian, địa điểm cưỡng chế;

d) Phương án tiến hành cưỡng chế; 

đ) Yêu cầu về lực lượng tham gia bảo vệ cưỡng chế;

e) Dự trù chi phí cưỡng chế. 

3. Kế hoạch cưỡng chế phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát, cơ quan Công an cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch, yêu cầu của Chấp hành viên. 

4. Căn cứ vào kế hoạch cưỡng chế, cơ quan Công an có trách nhiệm lập kế hoạch bảo vệ cưỡng chế, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để giữ gìn trật tự, bảo vệ hiện trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi tẩu tán tài sản, hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án, tạm giữ người chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có dấu hiệu phạm tội.”
39.  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 74 như sau:

“Điều 74. Cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung

3. Chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung. 
Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông báo và định thời hạn cho chủ sở hữu chung mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định trong thời hạn ba tháng đối với bất động sản, một tháng đối với động sản; đối với những lần bán tài sản tiếp theo thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ. 
Trường hợp chủ sở hữu chung không mua tài sản thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn ưu tiên, Chấp hành viên bán hoặc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu chung của người phải thi hành án với người khác để thi hành án.”
40.  Bổ sung Điều 74a như sau:

“Điều 74a. Phân chia, xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án; giải quyết tranh chấp tài sản và yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án
1. Trường hợp cần xác định, phân chia, giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên, các đương sự có văn bản yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. 
Trường hợp có căn cứ xác định giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thì Chấp hành viên có văn bản yêu cầu Tòa án, cơ quan có thẩm quyền hủy các giấy tờ, giao dịch đó. 

Tòa án, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét giải quyết, trả lời bằng văn bản yêu cầu của Chấp hành viên, các đương sự.

2. Trường hợp Chấp hành viên đề nghị Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án thì không phải chịu án phí, lệ phí Tòa án.”
41.  Sửa đổi, bổ sung Điều 75 như sau:

“Điều 75. Xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp

1. Trường hợp cưỡng chế đối với tài sản của người phải thi hành án mà có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên vẫn tiến hành cưỡng chế và thông báo cho đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại Toà án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện tại Toà án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Chấp hành viên xử lý tài sản để thi hành án và không phải chịu trách nhiệm về việc đưa tài sản đó ra xử lý để thi hành án. 
3. Trường hợp một trong các bên có đơn khởi kiện ra Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Chấp hành viên xử lý tài sản đã kê biên theo quyết định của Toà án, cơ quan có thẩm quyền.
 Trường hợp đương sự đã có đơn khởi kiện, yêu cầu Tòa án, cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng không được xem xét, giải quyết thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định tại Điều 74a của Luật này.”

42. Sửa đổi, bổ sung Điều 81 như sau:

“Điều 81. Thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ

1. Trường hợp phát hiện người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu khoản tiền đó để thi hành án. 

2. Trường hợp phát hiện người thứ ba đang phải trả tiền cho người phải thi hành án mà khoản tiền đó đã được xác định bằng bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực pháp luật thì Chấp hành viên yêu cầu người thứ ba giao nộp số tiền, tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự để thi hành án. 

3. Người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án có nghĩa vụ giao nộp tiền cho Chấp hành viên để thi hành án. Chấp hành viên lập biên bản thu tiền, cấp biên lai cho người thứ ba đang giữ tiền và thông báo cho người phải thi hành án. Trường hợp người thứ ba đang giữ tiền không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng. 

4. Người thứ ba đang giữ tiền, tài sản của người phải thi hành án không thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên về việc giao nộp số tiền đó thì bị áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để thi hành án.

Chi phí cưỡng chế thi hành án do người thứ ba chịu.”

43.  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 90 như sau:

“Điều 90. Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp
2. Khi kê biên tài sản đang cầm cố, thế chấp, Chấp hành viên phải thông báo ngay cho người nhận cầm cố, thế chấp. 
Khi xử lý tài sản kê biên, người nhận cầm cố, nhận thế chấp được ưu tiên thanh toán trước khi thanh toán theo quy định tại Điều 47 của Luật này.”
44. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 95 như sau:

“Điều 95. Kê biên nhà ở

1. Việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định người đó không có các tài sản khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án, trừ trường hợp tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc người phải thi hành án đồng ý kê biên nhà ở để thi hành án.” 

45. Sửa đổi, bổ sung Điều 97 như sau:

“Điều 97. Kê biên hoa lợi, tài sản hình thành trong tương lai 

1. Trường hợp người phải thi hành án có tài sản mang lại hoa lợi, Chấp hành viên kê biên hoa lợi đó để bảo đảm thi hành án. Đối với hoa lợi là lương thực, thực phẩm thì khi kê biên, Chấp hành viên phải để lại một phần để người phải thi hành án và gia đình họ sinh sống theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 87 của Luật này.

2. Trường hợp tài sản của người phải thi hành án là tài sản hình thành trong tương lai, Chấp hành viên kê biên, xử lý tài sản đó theo quy định của Luật này.”
46. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 99 như sau:

“Điều 99. Định giá lại tài sản kê biên

1. Việc định giá lại tài sản kê biên được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

b) Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản. Yêu cầu định giá lại chỉ được thực hiện một lần và chỉ được chấp nhận nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản.”
47.  Sửa đổi, bổ sung Điều 103 như sau:

“Điều 103. Giao tài sản bán đấu giá, tài sản nhận để thi hành án

1. Người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án được bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng tài sản đã mua đấu giá, đã nhận tài sản để thi hành án.

2. Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật. 
3. Việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án thực hiện theo quy định tại các điều 114, 115, 116 và 117 của Luật này.”
48.  Sửa đổi, bổ sung Điều 104 như sau:

“Điều 104. Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, trả giá, bán đấu giá không thành 

1. Sau khi đưa tài sản ra bán đấu giá lần đầu mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc tài sản bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự biết và yêu cầu thỏa thuận về mức giảm giá tài sản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu các đương sự không thoả thuận hoặc thoả thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định mức giảm giá. Mỗi lần giảm giá không quá mười phần trăm giá đã định.

2. Sau hai lần giảm giá mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc tài sản bán đấu giá không thành thì xử lý như sau:

a) Trường hợp người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc tài sản bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án. Đối với tài sản là bất động sản và tài sản là động sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyềj sử dụng thì Chấp hành viên ra quyết định giao tài sản cho người được thi hành án để làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó cho người được thi hành án. Người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện giao tài sản cho người được thi hành án thì bị cưỡng chế thi hành án;

b) Trường hợp người được thi hành án không nhận tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên trả lại tài sản cho người phải thi hành án và tìm tài sản khác để thi hành án. Trường hợp không có tài sản khác thì Chấp hành viên đề nghị Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 51 của Luật này;
c) Đối với tài sản bán đấu giá để thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước, Chấp hành viên giảm giá để tiếp tục bán đấu giá tài sản.”
49. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 106 như sau:

“Điều 106. Đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản

3. Hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự;

b) Bản sao bản án, quyết định;

c) Quyết định thi hành án;
d) Quyết định kê biên tài sản, nếu có;


đ) Văn bản bán đấu giá thành hoặc quyết định giao tài sản, biên bản giao nhận tài sản để thi hành án;

e) Giấy tờ khác có liên quan đến tài sản, nếu có. 

4. Trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không có hoặc không thu hồi được giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ. 
5. Đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này mà không có giấy tờ đăng ký hoặc không thu hồi được giấy tờ đăng ký thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản.
6. Giấy tờ được cấp mới có giá trị thay thế cho giấy tờ không thu hồi được.” 
50. Sửa đổi, bổ sung Điều 116 như sau:

“Điều 116. Cưỡng chế giao, trả giấy tờ

1. Trường hợp người phải thi hành án không giao, trả giấy tờ cho người được thi hành án theo nội dung bản án, quyết định hoặc không giao, trả giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng tài sản cho người trúng đấu giá thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người phải thi hành án giao, trả giấy tờ đó. 
Trường hợp xác định người thứ ba đang giữ giấy tờ phải giao, trả thì Chấp hành viên yêu cầu người đó giao, trả giấy tờ đang giữ, nếu người thứ ba không tự nguyện giao, trả thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người đó giao, trả giấy tờ để thi hành án.

2. Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi được nhưng có thể cấp lại thì Chấp hành viên yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy tờ đó và cấp giấy tờ mới cho người được thi hành án, người trúng đấu giá tài sản thi hành án.
3. Đối với giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án. Trường hợp không thu hồi được giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 106 của Luật này.”

51. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 117 như sau:

“Điều 117. Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

2. Việc xử lý tài sản gắn liền với đất được chuyển giao thực hiện theo quy định sau đây:

b) Trường hợp tài sản gắn liền với đất có trước khi có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng bản án, quyết định được thi hành không tuyên rõ việc xử lý đối với tài sản đó thì cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu Toà án đã ra bản án, quyết định giải thích rõ việc xử lý đối với tài sản hoặc đề nghị Toà án có thẩm quyền xem xét lại nội dung bản án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.”
52. Sửa đổi, bổ sung Điều 134 như sau:

“Điều 134. Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật mà bản án, quyết định đó chưa thi hành hoặc đã thi hành được một phần thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án; nếu bản án, quyết định đó đã thi hành xong thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo cho Toà án đã ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành, Tòa án đã ra quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự.”

53.  Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 135 như sau:

“Điều 135. Thi hành quyết định giám đốc thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Toà án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa

2. Đối với phần bản án, quyết định của Toà án cấp dưới không bị hủy, bị sửa mà chưa thi hành hoặc chưa thi hành xong thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án; nếu đã thi hành xong thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo cho Toà án đã ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành, Tòa án đã ra quyết định giám đốc thẩm và Viện kiểm sát cùng cấp. 

3. Đối với phần bản án, quyết định của Tòa án hủy, sửa bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới mà đã thi hành được một phần hoặc đã thi hành xong thì xử lý như sau:
a) Nếu các bên thỏa thuận được về việc hoàn trả tài sản, phục hồi quyền tài sản mà không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba thì Tòa án ra quyết định công nhận thỏa thuận đó;

b) Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án thì Tòa án đã ra quyết định đình chỉ phải thực hiện đối trừ và xử lý kết quả của việc thi hành bản án, quyết định đã được thi hành theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này.”

54.  Sửa đổi, bổ sung Điều 136 như sau:

“Điều 136. Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

1. Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại mà chưa thi hành thì việc thi hành án được thực hiện theo bản án, quyết định sơ thẩm mới có hiệu lực pháp luật hoặc bản án phúc thẩm mới.

Trường hợp bản án, quyết định bị kháng nghị đã được thi hành một phần hay toàn bộ thì khi xét xử sơ thẩm, phúc thẩm lại, Tòa án phải quyết định về việc hoàn trả tài sản, phục hồi quyền tài sản của đương sự trên cơ sở kết quả thi hành án dân sự đã thực hiện.

2. Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án đã xét xử vụ án và đình chỉ giải quyết vụ án mà phần tài sản trong bản án, quyết định bị hủy đã thi hành được một phần hoặc toàn bộ thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này và điểm a khoản 3 Điều 135 của Luật này.
3. Trường hợp xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc phúc thẩm mà Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án, nếu các bên không thỏa thuận được về việc hoàn trả tài sản, phục hồi quyền tài sản thì Tòa án xem xét việc đối trừ và xử lý kết quả của việc thi hành bản án, quyết định đã được thi hành.

4. Trường hợp vụ án hình sự bị đình chỉ tại giai đoạn điều tra, truy tố thì đương sự được quyền khởi kiện yêu cầu giải quyết phần dân sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.” 
55.  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 140 như sau:

“Điều 140. Quyền khiếu nại về thi hành án 

1. Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

2. Thời hiệu khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi của Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên như sau:
a) Đối với quyết định, hành vi của Chánh án Tòa án là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;

b) Đối với quyết định, hành vi về thi hành án trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;

c) Đối với quyết định về áp dụng biện pháp phong toả tài khoản, phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định;

Đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp bảo đảm khác là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;

d) Đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cưỡng chế là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;

đ) Đối với quyết định, hành vi sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó.

Trường hợp do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn khiếu nại.

3. Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu thì người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này và khoản 8 Điều 142 của Luật này. 

Thời hạn khiếu nại lần hai là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền.”
56. Bổ sung khoản 8 Điều 142 như sau:

“Điều 142. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án 

8. Khiếu nại quyết định, hành vi của Chánh án Toà án do Toà án cấp trên trực tiếp giải quyết. Quyết định giải quyết khiếu nại của Toà án cấp trên trực tiếp là quyết định giải quyết cuối cùng.”

57. Sửa đổi, bổ sung Điều 146 như sau:

“Điều 146. Thời hạn giải quyết khiếu nại

1. Đối với quyết định, hành vi của Chánh án Tòa án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại. 

2. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm b và điểm đ khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại. 

3. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 15 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

4. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

5. Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.”
58. Sửa đổi, bổ sung Điều 154 như sau:

“Điều 154. Người có quyền tố cáo
Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự.”
59.  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 157 như sau:

“Điều 157. Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo 

2. Người bị tố cáo là Chánh án Toà án thì Toà án cấp trên trực tiếp giải quyết. 

Trường hợp người bị tố cáo là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm giải quyết.

Trường hợp người bị tố cáo là Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu thì Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm giải quyết.

Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể dài hơn, nhưng không quá 90 ngày.
4. Thủ tục giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.”
60.  Sửa đổi, bổ sung Điều 159 như sau:

“Điều 159. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự 

Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát có quyền yêu cầu, kiến nghị đối với Toà án, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm để bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có căn cứ, đúng pháp luật.”
61.  Sửa đổi, bổ sung Điều 160 như sau:

“Điều 160. Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát
1. Viện kiểm sát kháng nghị đối với quyết định, hành vi của Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới trực tiếp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.”
2. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 30 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 60 ngày, kể từ ngày hành vi được thực hiện.”
62. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 161 như sau:
“Điều 161. Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát

1. Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát đối với quyết định về thi hành án của mình hoặc của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kháng nghị.

Trường hợp chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản trả lời kháng nghị, Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện kháng nghị của Viện kiểm sát.

2. Trường hợp Chánh án Toà án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự không nhất trí với kháng nghị của Viện kiểm sát thì giải quyết như sau:

d) Chánh án Toà án nơi có quyết định, hành vi bị kháng nghị phải báo cáo với Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp và Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp phải xem xét, trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo. Văn bản trả lời của Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp có hiệu lực thi hành.”
63. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 165 như sau:

“Điều 165. Xử lý vi phạm 

4. Chánh án Tòa án cố ý không ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành; Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cố ý không ra quyết định thi hành án hoặc ra quyết định về thi hành án trái pháp luật; Chấp hành viên cố ý không thi hành đúng bản án, quyết định, trì hoãn việc thi hành án, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án trái pháp luật thì tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”

64. Sửa đổi, bổ sung điểm d và điểm e khoản 1 Điều 167 như sau:

“Điều 167. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong thi hành án dân sự

1. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

d) Quản lý hệ thống tổ chức, biên chế và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự; quyết định thành lập, giải thể các cơ quan thi hành án dân sự; đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự;

e) Thanh tra việc sử dụng ngân sách, đảm bảo chế độ chính sách và bố trí, sử dụng cán bộ thi hành án dân sự; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong công tác thi hành án dân sự;” 

65. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 168 như sau:

“Điều 168. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong thi hành án dân sự

2. Thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

c) Thanh tra việc sử dụng ngân sách, đảm bảo chế độ chính sách và bố trí, sử dụng cán bộ thi hành án dân sự; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm về thi hành án dân sự trong quân đội;”
66. Sửa đổi, bổ sung Điều 170 như sau:

“Điều 170. Nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân tối cao trong thi hành án dân sự 
1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Hướng dẫn các Tòa án trong việc ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành và theo dõi thực hiện quyết định đó.

3. Giải quyết các yêu cầu, kiến nghị và chỉ đạo Toà án các cấp giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn quy định của pháp luật. 

4. Chỉ đạo Tòa án các cấp phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự.

5. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổng kết công tác thi hành án dân sự.”
67.  Bổ sung Điều 170a như sau:

“Điều 170a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự cấp quân khu trong thi hành án dân sự

1. Ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành đối với bản án, quyết định theo quy định của Luật này.

2. Chuyển giao quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành và tài liệu có liên quan cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của Luật này. 
3. Gửi quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành cho Viện kiểm sát, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật này. 
4. Xem xét và quyết định về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

5. Trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự về việc xem xét lại bản án, quyết định của Toà án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị. 

6. Thụ lý và kịp thời giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, đương sự về việc xác định quyền sở hữu, phân chia tài sản hoặc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; hủy giấy tờ, giao dịch phát sinh trong quá trình thi hành án thuộc thẩm quyền của Toà án. 

7. Thực hiện việc theo dõi thi hành án; thống kê, báo cáo về việc đưa bản án, quyết định ra thi hành theo thẩm quyền.

8. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 179 và nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này.”
68.  Sửa đổi, bổ sung Điều 171 như sau:

“Điều 171. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thi hành án dân sự

1. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, đương sự và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự.

3. Chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp thực hiện việc kiểm sát thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
4. Trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 của Luật này trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

5. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổng kết công tác thi hành án dân sự.”
69.  Bổ sung Điều 171a như sau:

“Điều 171a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự trong thi hành án dân sự
1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án trong việc ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành; việc giải thích bản án, trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đến việc thi hành án dân sự.
2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, đương sự và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự.

3. Viện kiểm sát chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm sát của mình.”
70.  Sửa đổi, bổ sung Điều 173 như sau:

“Điều 173. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án dân sự

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây trong thi hành án dân sự:

a) Chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn;
b) Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn;
c) Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;
d) Phối hợp với Bộ Tư pháp quản lý Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh theo quy định;
đ) Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự;
e) Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh báo cáo công tác thi hành án dân sự ở địa phương;
g) Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh kiểm tra công tác thi hành án dân sự ở địa phương;
h) Hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí và điều kiện làm việc cho cơ quan thi hành án dân sự.
2. Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này.”
71.  Sửa đổi, bổ sung Điều 174 như sau:

“Điều 174. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thi hành án dân sự

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây trong thi hành án dân sự:

a) Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn.

b) Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn. 

c) Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.

d) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của Bộ Tư pháp quản lý Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện theo quy định.

đ) Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện tự kiểm tra, đề nghị Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh kiểm tra công tác thi hành án dân sự ở địa phương.

e) Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự.

g) Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự báo cáo công tác thi hành án dân sự ở địa phương.

h) Hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí và điều kiện làm việc cho cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn.
2. Phòng Tư pháp, các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 Điều này.”
72.  Sửa đổi, bổ sung Điều 175 như sau:

“Điều 175. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành án dân sự

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn.

2. Công chức Tư pháp - hộ tịch, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, các cán bộ, công chức cấp xã khác có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn.”
73.  Bổ sung Điều 179a như sau:

“Điều 179a. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được thi hành án và cơ quan quản lý cấp trên đối với việc thi hành khoản tiền, tài sản thuộc sở hữu nhà nước 
1. Cơ quan, tổ chức được thi hành án đối với khoản tiền, tài sản thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm sau đây:
a) Làm đơn yêu cầu thi hành án theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của người được thi hành án theo quy định tại Điều 7 của Luật này.

2. Cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan, tổ chức được thi hành án đối với khoản tiền, tài sản thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm sau đây:
a) Chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, tổ chức được thi hành án thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Kịp thời xử lý đối với cơ quan, tổ chức được thi hành án nhưng không yêu cầu thi hành án theo quy định của pháp luật.”
74.  Sửa đổi, bổ sung khoản 2, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 181 như sau:

“Điều 181. Tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án

2. Yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án dân sự

a) Cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình thi hành bản án, quyết định có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thực hiện tương trợ tư pháp.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ và chi phí yêu cầu cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thực hiện tương trợ tư pháp và hồ sơ ủy thác tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
b) Sau khi nhận được đủ kết quả ủy thác tư pháp theo đúng nội dung yêu cầu, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Trường hợp kết quả ủy thác chưa đúng, chưa đủ theo nội dung đã yêu cầu hoặc sau ba tháng kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ ủy thác tư pháp hợp lệ lần thứ nhất mà không nhận được thông báo về kết quả thực hiện ủy thác tư pháp thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục ủy thác tư pháp.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có thông báo về việc thực hiện ủy thác tư pháp không có kết quả hoặc sau sáu tháng kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ ủy thác tư pháp hợp lệ lần thứ hai cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc hoặc thông qua kênh ngoại giao mà không nhận được thông báo kết quả thực hiện ủy thác tư pháp hoặc đương sự không thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ vào những tài liệu đã có để giải quyết việc thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Đối với việc thi hành án về giao giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài sản, nhân thân của đương sự, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có thông báo về việc thực hiện ủy thác tư pháp không có kết quả hoặc hết thời hạn một năm kể ngày từ Bộ Tư pháp gửi hồ sơ ủy thác tư pháp hợp lệ lần hai cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc thông qua con đường ngoại giao mà đương sự không đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục chuyển giao cho cơ quan đã ban hành giấy tờ đó.

3. Thực hiện tương trợ tư pháp của nước ngoài trong thi hành án dân sự

Cơ quan thi hành án dân sự tiếp nhận và xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài liên quan đến thi hành án dân sự.

Trình tự, thủ tục thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài liên quan đến thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Thẩm quyền yêu cầu và thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự trong thi hành án dân sự

a) Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cơ quan thi hành án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền yêu cầu và thực hiện tương trợ tư pháp trong thi hành án dân sự;

b) Trong quá trình giải quyết việc thi hành bản án, quyết định, nếu phát sinh yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự thì cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện lập hồ sơ ủy thác tư pháp theo quy định tại Điều 11 Luật tương trợ tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành gửi cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh để thực hiện việc ủy thác tư pháp. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền yêu cầu thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự thông qua ủy thác tư pháp được gửi tới Bộ Tư pháp.”
75. Bãi bỏ Điều 32, Điều 33, Điều 34 và Điều 127; khoản 3, khoản 4 Điều 179 Luật thi hành án dân sự năm 2008. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

2. Đối với các việc thi hành án đã được thi hành xong theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành, mà đương sự còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 để giải quyết.

Đến thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành mà việc thi hành án chưa được thi hành hoặc chưa thi hành xong thì áp dụng các quy định của Luật này để thi hành. Các quyết định, hành vi của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên đã được thực hiện theo đúng quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 có giá trị thi hành.

3. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn các nội dung cần thiết khác của Luật này.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ … thông qua ngày ... tháng 11 năm 2014. 
	
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng


Mục lục Dự thảo 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật THADS 2008

1Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự:


11.
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:


1“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


12.
Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 và khoản 2 Điều 2 như sau:


1“Điều 2. Bản án, quyết định được thi hành


13.
Bổ sung khoản 9 Điều 3 như sau:


1“Điều 3. Giải thích từ ngữ


24.
Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:


2“Điều 6. Thoả thuận thi hành án


25.
Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:


2“Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án


26.
Bổ sung Điều 7a như sau:


2“Điều 7a. Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án


37.
Bổ sung Điều 7b như sau:


3“Điều 7b. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền, nghĩa vụ liên quan


38.
Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:


3“Điều 9. Tự nguyện và cưỡng chế thi hành án


49.
Bổ sung Điều 10a như sau:


4“Điều 10a. Xã hội hoá trong hoạt động thi hành án dân sự


410.
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:


4“Điều 12. Giám sát và kiểm sát việc thi hành án


411.
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 6 Điều 14 như sau:


4“Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh


412.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 6 Điều 16 như sau:


4“Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện


413.
Sửa đổi, bổ sung khoản 5, khoản 6, khoản 7 và bổ sung khoản 8 Điều 18 như sau:


4“Điều 18. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên


514.
Sửa đổi, bổ sung Điều 28 như sau:


5“Điều 28. Gửi bản án, quyết định của Tòa án


615.
Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:


6“Điều 29. Thẩm quyền ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành


616.
Bổ sung Điều 29a như sau:


6“Điều 29a. Ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành


717.
Bổ sung Điều 29b như sau:


7“Điều 29b. Chuyển giao quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành cho cơ quan thi hành án dân sự


818.
Sửa đổi, bổ sung Điều 30 như sau:


8“Điều 30. Thời hiệu yêu cầu thi hành án


819.
Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:


8“Điều 31. Gửi, nhận và từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án


920.
Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:


9“Điều 36. Ra quyết định thi hành án


921.
Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 37 như sau:


9“Điều 37. Thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án


1022.
Sửa đổi, bổ sung Điều 44 như sau:


10“Điều 44. Xác minh điều kiện thi hành án


1123.
Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau:


11“Điều 47. Thanh toán tiền thi hành án


1124.
Bổ sung Điều 47a như sau:


11“Điều 47a. Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án


1225.
Sửa đổi, bổ sung điểm c, d, và h khoản 1 Điều 50 như sau:


12“Điều 50. Đình chỉ thi hành án


1326.
Bổ sung điểm đ, e, g, h khoản 1 Điều 51 như sau:


13“Điều 51. Trả đơn yêu cầu thi hành án


1327.
Bổ sung Điều 52a như sau:


13“Điều 52a. Thông báo về kết quả thi hành án cho Tòa án


1428.
Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 54 như sau:


14“Điều 54. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án


1429.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 55 như sau:


14“Điều 55. Ủy thác thi hành án


1530.
Sửa đổi, bổ sung Điều 59 như sau:


15“Điều 59. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án


1531.
Sửa đổi Điều 73 thành Điều 60a như sau:


15“Điều 60a. Chi phí thi hành án


1632.
Sửa đổi, bổ sung Điều 61 như sau:


16“Điều 61. Điều kiện, mức miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước


1733.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 66 như sau:


17“Điều 66. Biện pháp bảo đảm thi hành án


1834.
Sửa đổi, bổ sung Điều 67 như sau:


18“Điều 67. Phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ


1835.
Sửa đổi Điều 68 như sau:


18“Điều 68. Tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự


1936.
Sửa đổi Điều 69 như sau:


19“Điều 69. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản


1937.
Sửa đổi Điều 70 như sau:


19“Điều 70. Căn cứ để tổ chức cưỡng chế thi hành án


1938.
Sửa đổi, bổ sung Điều 72 như sau:


19“Điều 72. Kế hoạch cưỡng chế thi hành án


2039.
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 74 như sau:


20“Điều 74. Cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung


2040.
Bổ sung Điều 74a như sau:


20“Điều 74a. Phân chia, xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án; giải quyết tranh chấp tài sản và yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án


2041.
Sửa đổi, bổ sung Điều 75 như sau:


20“Điều 75. Xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp


2142.
Sửa đổi, bổ sung Điều 81 như sau:


21“Điều 81. Thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ


2143.
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 90 như sau:


21“Điều 90. Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp


2144.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 95 như sau:


21“Điều 95. Kê biên nhà ở


2145.
Sửa đổi, bổ sung Điều 97 như sau:


21“Điều 97. Kê biên hoa lợi, tài sản hình thành trong tương lai


2246.
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 99 như sau:


22“Điều 99. Định giá lại tài sản kê biên


2247.
Sửa đổi, bổ sung Điều 103 như sau:


22“Điều 103. Giao tài sản bán đấu giá, tài sản nhận để thi hành án


2248.
Sửa đổi, bổ sung Điều 104 như sau:


22“Điều 104. Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, trả giá, bán đấu giá không thành


2349.
Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 106 như sau:


23“Điều 106. Đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản


2350.
Sửa đổi, bổ sung Điều 116 như sau:


23“Điều 116. Cưỡng chế giao, trả giấy tờ


2451.
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 117 như sau:


24“Điều 117. Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất


2452.
Sửa đổi, bổ sung Điều 134 như sau:


24“Điều 134. Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật


2453.
Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 135 như sau:


24“Điều 135. Thi hành quyết định giám đốc thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Toà án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa


2554.
Sửa đổi, bổ sung Điều 136 như sau:


25“Điều 136. Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật


2555.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 140 như sau:


25“Điều 140. Quyền khiếu nại về thi hành án


2656.
Bổ sung khoản 8 Điều 142 như sau:


26“Điều 142. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án


2657.
Sửa đổi, bổ sung Điều 146 như sau:


26“Điều 146. Thời hạn giải quyết khiếu nại


2658.
Sửa đổi, bổ sung Điều 154 như sau:


26“Điều 154. Người có quyền tố cáo


2659.
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 157 như sau:


26“Điều 157. Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo


2760.
Sửa đổi, bổ sung Điều 159 như sau:


27“Điều 159. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự


2761.
Sửa đổi, bổ sung Điều 160 như sau:


27“Điều 160. Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát


2762.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 161 như sau:


27“Điều 161. Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát


2763.
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 165 như sau:


27“Điều 165. Xử lý vi phạm


2864.
Sửa đổi, bổ sung điểm d và điểm e khoản 1 Điều 167 như sau:


28“Điều 167. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong thi hành án dân sự


2865.
Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 168 như sau:


28“Điều 168. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong thi hành án dân sự


2866.
Sửa đổi, bổ sung Điều 170 như sau:


28“Điều 170. Nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân tối cao trong thi hành án dân sự


2867.
Bổ sung Điều 170a như sau:


28“Điều 170a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự cấp quân khu trong thi hành án dân sự


2968.
Sửa đổi, bổ sung Điều 171 như sau:


29“Điều 171. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thi hành án dân sự


2969.
Bổ sung Điều 171a như sau:


29“Điều 171a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự trong thi hành án dân sự


2970.
Sửa đổi, bổ sung Điều 173 như sau:


29“Điều 173. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án dân sự


3071.
Sửa đổi, bổ sung Điều 174 như sau:


30“Điều 174. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thi hành án dân sự


3172.
Sửa đổi, bổ sung Điều 175 như sau:


31“Điều 175. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành án dân sự


3173.
Bổ sung Điều 179a như sau:


31“Điều 179a. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được thi hành án và cơ quan quản lý cấp trên đối với việc thi hành khoản tiền, tài sản thuộc sở hữu nhà nước


3174.
Sửa đổi, bổ sung khoản 2, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 181 như sau:


31“Điều 181. Tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án


3275.
Bãi bỏ Điều 32, Điều 33, Điều 34 và Điều 127; khoản 3, khoản 4 Điều 179 Luật thi hành án dân sự năm 2008.


32Điều 2. Hiệu lực thi hành
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